
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

–––––––– 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày        tháng 5 năm 2022 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 60/TTr-SNV ngày 13/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen 49 tập thể, 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Giang thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và “Nụ cười công sở” trong cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. 

(Có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách kèm 

theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- VPUBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

   + Lưu: VT, NC.Thắng. 

 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /5/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 
––––––––––––– 

I. Tập thể (49) 

TT Tên tập thể 
Mức thưởng 

(đồng) 

1.  Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 2.980.000 

2.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

3.  Sở Tài chính 2.980.000 

4.  Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

5.  Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

6.  Văn phòng Sở Nội vụ 2.980.000 

7.  Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 2.980.000 

8.  Văn phòng Sở Ngoại vụ 2.980.000 

9.  Văn phòng Sở Công Thương 2.980.000 

10.      Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.980.000 

11.  Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.980.000 

12.  Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

13.  Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2.980.000 

14.  Văn phòng Sở Tư pháp 2.980.000 

15.  
Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 
2.980.000 

16.  Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

17.  Phòng Hành chính-Tổng hợp, Ban Dân tộc 2.980.000 

18.  Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2.980.000 

19.  Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 2.980.000 

20.  Ban Tổ chức- Kiểm tra, Tỉnh đoàn Bắc Giang 2.980.000 

21.  Ban Kế hoạch-Tổng hợp, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

22.  Ban Kế hoạch-Tổng hợp, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

23.  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang  2.980.000 

24.  Phòng Quản trị-Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

25.  Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế 2.980.000 

26.  Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 2.980.000 

27.  
Phòng Thanh tra-Kiểm sát và Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 

2.980.000 

28.  Phòng Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

29.  
Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy 

và Cứu nạn- cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang 

2.980.000 
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30.  Ban Hành chính-Tổng hợp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

31.  
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

2.980.000 

32.  Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Giang 2.980.000 

33.  Ủy ban nhân dân phường Trần phú, thành phố Bắc Giang 2.980.000 

34.  Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Yên Thế 2.980.000 

35.  Ủy ban nhân dân thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế 2.980.000 

36.  Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Yên 2.980.000 

37.  Ủy ban nhân dân thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 2.980.000 

38.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Việt Yên 2.980.000 

39.  
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Bích Động, huyện Việt 

Yên 

2.980.000 

40.  Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam 2.980.000 

41.  Ủy ban nhân dân thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam 2.980.000 

42.  Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Dũng 2.980.000 

43.  Ủy ban nhân dân xã Tư mại, huyện Yên Dũng 2.980.000 

44.  Phòng Tư pháp huyện Sơn Động 2.980.000 

45.  Ủy ban nhân dân xã An Bá, huyện Sơn Động 2.980.000 

46.  Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Hòa 2.980.000 

47.  Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa 2.980.000 

48.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Lục Ngạn 2.980.000 

49.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

Tổng  146.020.000 

 

II. Cá nhân (42) 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Mức thưởng 

(đồng) 

1.  Bà Đỗ Thị Thanh 
Kiểm soát viên, Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 
1.490.000 

2.  Ông Nguyễn Văn Quyền 
Chuyên viên Văn phòng, Sở 

Thông tin và Truyền thông 
1.490.000 

3.  Ông Nguyễn Văn Hưng 

Chuyên viên Phòng Người có 

công, Sở Lao động-Thương Binh 

và Xã hội 

1.490.000 

4.  Bà Nguyễn Huyền Trang 
Chuyên viên Văn phòng, Sở 

Ngoại vụ 
1.490.000 

5.  Bà Nguyễn Thị Như 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Tư 

pháp 
1.490.000 

6.  Ông Lê Bá Chuẩn 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Khoa 

học và Công nghệ 
1.490.000 
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7.  Bà Lê Thu Hường 
Chuyên viên Phòng Tài chính-

Doanh nghiệp, Sở Tài chính 
1.490.000 

8.  Bà Giáp Thị Bích 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Công 

Thương 
1.490.000 

9.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà 
Phó Chánh Văn phòng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
1.490.000 

10.  Ông Hoàng Văn Hiệp 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

doanh nghiệp, Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

1.490.000 

11.  Bà Nguyễn Thùy Giang 

Chuyên viên Phòng Quản lý văn 

hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

1.490.000 

12.  Bà Nguyễn Thị Việt Hoa 
Trưởng phòng Hành chính-Trị sự, 

Báo Bắc Giang 
1.490.000 

13.  Bà Trần Kim Dung 
Chuyên viên Phòng Cải cách hành 

chính, Sở Nội vụ 
1.490.000 

14.  Nguyễn Bá Đan 

Nhân viên Phòng Quản trị-Tài vụ, 

Văn phòng UBND tỉnh  Bắc 

Giang 

1.490.000 

15.  Bà Đỗ Thị Minh Thu 
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, 

Sở Y tế 
1.490.000 

16.  Ông Hoàng Tiến Công 
Phó Trưởng phòng Hành chính-

Tổng hợp, Ban Dân tộc 
1.490.000 

17.  Ông Nguyễn Thế Phương 

Phó Trưởng Phòng Thời sự - Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Bắc Giang 

1.490.000 

18.  Ông Giáp Văn Thịnh 
Chuyên viên Phòng Công tác nội 

chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy 
1.490.000 

19.  Ông Nguyễn Việt Dũng 

Chuyên viên Phòng Tuyên 

truyền-Hỗ trợ người nộp thuế, 

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.490.000 

20.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

1.490.000 

21.  Bà Nguyễn Thị Bích Hồng 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

1.490.000 

22.  Bà Lương Thị Như Quỳnh 

Đại úy, cán bộ Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã 

hội, Công an tỉnh Bắc Giang 

1.490.000 

23.  Bà Trần Thị Tuyết Trinh 

Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành 

chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình giao thông, nông 

nghiệp tỉnh Bắc Giang 

1.490.000 

24.  Bà Nguyễn Thị Nga 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
1.490.000 
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25.  Ông Nguyễn Tiến Tú 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố Bắc Giang 
1.490.000 

26.  Bà Đỗ Thị Tuyết 
Phó Chủ tịch UBND phường Lê 

Lợi, thành phố Bắc Giang 
1.490.000 

27.  Ông Thân Văn Nam 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Yên Thế 
1.490.000 

28.  Bà Nguyễn Thu Hương 
Công chức Văn phòng-Thống kê 

xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế  
1.490.000 

29.  Bà Nguyễn Thị Huyền 
Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện 

Tân Yên 
1.490.000 

30.  Bà Thân Thị Huệ 
Công chức Văn phòng-Thống kê 

xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 
1.490.000 

31.  Bà Phạm Thị Ngọc 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Việt Yên 
1.490.000 

32.  Bà Nguyễn Thị Bích Loan 
Công chức Văn hóa-Xã hội thị 

trấn Bích Động, huyện Việt Yên 
1.490.000 

33.  Ông Lương Xuân Hòa 
Chủ tịch UBND xã Bảo Sơn, 

huyện Lục Nam 
1.490.000 

34.  Ông Nguyễn Văn Doanh 
Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã 

Cương Sơn, huyện Lục Nam 
1.490.000 

35.  Bà Nguyễn Thị Hương Bí thư Huyện đoàn Yên Dũng 1.490.000 

36.  Bà Nguyễn Thị Thu Hường 
Công chức Văn phòng-Thống kê 

xã Yên Lư, huyện Yên Dũng 
1.490.000 

37.  Ông Giáp Xuân Hồng 
Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, 

huyện Sơn Động 
1.490.000 

38.  Ông Lê Đức Hưng 
Chuyên viên Văn phòng HĐND 

và UBND huyện Sơn Động 
1.490.000 

39.  Bà Dương Thị Huệ 
Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện 

Hiệp Hòa 
1.490.000 

40.  Bà Ngô Thị Hiền 
Công chức Văn phòng - Thống kê 

xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa 
1.490.000 

41.  Ông Trần Quốc Toản 
Chuyên viên Văn phòng HĐND 

và UBND huyện Lục Ngạn 

1.490.000 

42.  Ông Hoàng Văn Nam 
Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã 

Tân Hoa, huyện Lục Ngạn 

1.490.000 

Tổng  62.580.000 
 

Tổng số tiền thưởng (mục I+II) là 208.600.000 đồng (Hai trăm linh tám triệu, 

sáu trăm nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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